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6:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
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Chín999070010010K12KCD1AnThái Ngọc1213224251

Sáu64709008010K12KCD1CôngTrương Hồng1213224372

Tám88807007010K12KCD1DuyênĐỗ Thị Bích1213224743

Năm53708005010K12KCD1HằngĐào Nguyễn Phương1213224824

Tám87808008010K12KCD1HươngNguyễn Thị Thu1213224925

Tám87907008010K12KCD1HàTrương Thị Minh1213224956

Sáu64706008010K12KCD1HàPhan Thị Ngân1213224997

Bốn40807007010K12KCD1HạnhTrần Hồ1213225108

Sáu65806008010K12KCD1HiềnDương Khánh1213225239

Tám88806007010K12KCD1HuyềnDương Thị Thanh12132254910

Sáu65707008010K12KCD1LêNguyễn Thị12132255711

Sáu647010009010K12KCD1LinhTrịnh Thị Khánh12132256812

Tám88906008010K12KCD1LoanTrần Thị Bích12132258013

Báy77806005010K12KCD1LýĐoàn Thị Hải12132259114

Báy76806007010K12KCD1MỹNguyễn Thị Lệ12132260015

Sáu65706005010K12KCD1NgânTrương Thị Thu12132261316

Sáu65807007010K12KCD1NgaLý Thị Hồng12132262017

Báy75907007010K12KCD1NgọcNguyễn Thị Như12132262818

Báy76807007010K12KCD1NiTrương Thị Trà12132265119

Bốn40707009010K12KCD1PhiNguyễn Phú Châu12132266320

Bốn4270600509K12KCD1PhúcPhan Thị Thanh12132267021

Bốn40808008010K12KCD1QuỳnhNguyễn Thị Thu12132267922

Chín99807008010K12KCD1QuyênTrương Thị Thiện12132268723

Chín99908007010K12KCD1SaLê Thị Ly12132269524

Nợ HPPP808009010K12KCD1ThưĐào Thị Phương12132270725

Năm52708003010K12KCD1ThảoTrần Nguyễn Chi12132271826

Bốn40708005010K12KCD1ThảoNguyễn Thị Phương12132273327

Sáu6580600707K12KCD1ThêPhan Thị Thanh12132274028

Tám88807008010K12KCD1ThuNguyễn Thị12132275129

Chín99807008010K12KCD1ThuỷBùi Thị Thanh12132276230

Tám888060010010K12KCD1ThuýNguyễn Thị12132276931

Sáu65701000508K12KCD1TrâmTrần Ngọc Bích12132277832

Năm52806006010K12KCD1TrangNguyễn Thị Thuỳ12132278533
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Sáu65806008010K12KCD1TrangBùi Thị Thuỳ12132278634

Năm5470800408K12KCD1TrangNguyễn Thị  Hoàng12132279635

Sáu6490700908K12KCD1TrangLê Thị Mai12132280236

Tám88807007010K12KCD1TuyềnNguyễn Thị Kim12132281937

Tám88906008010K12KCD1VânLương Thị Bích12132283038

Tám88807009010K12KCD1VyĐặng Thị Hồng12132284439

Sáu65708004010K12KCD1ĐàoNguyễn Thị Anh12132285940

Năm53707005010K12KCD1LiênPhan Thị Mỹ12132287241

Năm5370800409K12KCD1UyNguyễn Trần Châu12132288742

Tám88706006010K12KCD1LậpHoàng Quốc12132291643

Báy75907009010K12KCD1ThuỵPhạm Hồng12132292144

Báy77806008010K12KCD1SaNguyễn Thị Mi12132292245

Tám88707008010K12KCD2ÁnhLý Thị Ngọc12132241246

Báy77704009010K12KCD2AnĐặng Thị Kiều12132242747

HoãnHH807009010K12KCD2CaoNguyễn Quỳnh Thuỵ12132243848

Tám88807009010K12KCD2ChinhTrần Thục12132244749

Tám88806004010K12KCD2DịuNguyễn Thị12132246150

Tám88907009010K12KCD2DungNguyễn Thị12132246751

Báy77706007010K12KCD2DuyênNguyễn Thị Mỹ12132247552

Báy77805003010K12KCD2HằngBùi Thị Thanh12132248353

Báy77706008010K12KCD2HươngNguyễn Thị Thanh12132249454

Tám871007006010K12KCD2HàVõ Văn12132250055

Tám881008007010K12KCD2HạnhHoàng Thị12132251256

Tám89806008010K12KCD2HiềnLê Thị Thu12132252457

Sáu65706004010K12KCD2HiệpNguyễn Thị Thuý12132253058

Chín999070010010K12KCD2HoaNguyễn Thị Minh12132253859

Báy77806008010K12KCD2HuyềnTrần Thị Thương12132255060

Tám88707008010K12KCD2LanTăng Thị Mai12132255861

Tám887070010010K12KCD2LinhLê Khánh12132257262

Chín99909008010K12KCD2MaiTrương Thị12132259363

Tám88806004010K12KCD2NgânTrần Nữ Mỹ12132261464

Tám88807007010K12KCD2NgaHồ Thị Thùy12132262165

Tám88907008010K12KCD2NghĩaPhan Văn12132262966
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Tám8970600809K12KCD2NhànCao Thị12132264067

Tám89806004010K12KCD2NiLê12132265268

Sáu66705006010K12KCD2PhượngNguyễn Minh12132266469

Tám89807007010K12KCD2PhúcVõ Kim12132267170

Tám87808006010K12KCD2QuyênPhạm Thị12132268871

Tám87907007010K12KCD2TìnhTrần Thị Kim12132269972

Báy76806005010K12KCD2ThơNguyễn Thị Hương12132270973

Nợ HPPP706005010K12KCD2ThảoPhạm Thị Bích12132273474

Sáu65806004010K12KCD2ThanhDương Đệ Lê12132274275

Sáu65804005010K12KCD2ThuLê Thị12132275276

Báy76806005010K12KCD2ThuýTrần Thị12132276377

Báy76806006010K12KCD2TiênLương Thị Vân12132277178

Năm53806003010K12KCD2TrâmChu Quỳnh12132278079

Năm5370800508K12KCD2TrangĐào Thị Tuyết12132279780

Sáu65807006010K12KCD2TrangNguyễn Thuỳ12132280381

Sáu64805007010K12KCD2TuyềnNgô Thị Lâm12132282182

Báy7780300609K12KCD2VânHuỳnh Thị12132283283

Sáu65807005010K12KCD2VyDư Thị Hoà12132284684

Sáu6570800706K12KCD2LinhĐoàn Thị Hoài12132287485

Báy7670900409K12KCD2PhươngCao Nguyễn Xuân12132288886

Sáu6570600809K12KCD2TrangPhan Thị Thu12132290787

Báy77707008010K12KCD2ThuBùi Thị12132292388

Tám87909008010K12KCD3ĐàoNguyễn Thị Bích12132241389

Báy75701000808K12KCD3AnhLê Thị Tâm12132242890

Tám87809005010K12KCD3GiangNguyễn Thị Thu12132247691

Tám88809006010K12KCD3HàPhạm Thị Ngân12132250192

Báy76606007010K12KCD3HồngNguyễn Thị Thanh12132251593

Báy7770700609K12KCD3HiềnTrần Thị Ngọc12132252594

Tám88907008010K12KCD3HiếuTrần Thị12132253195

Tám88908007010K12KCD3HoaLê Thị12132253996

Báy77807007010K12KCD3HuyềnNguyễn Thị Thanh12132255197

Chín99909007010K12KCD3LanTrần Thị Mai12132256198

Năm53707006010K12KCD3LoanNguyễn Thị Ngọc12132258299
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Sáu64808007010K12KCD3MaiNguyễn Thị Ngọc121322595100

Báy76806007010K12KCD3NữNguyễn Trần Tiên121322602101

Báy75809008010K12KCD3NgânNguyễn Thị Kim121322615102

Tám87809008010K12KCD3NgaVõ Thị Tố121322622103

Báy7780500809K12KCD3NguyênLê Thị Thảo121322631104

Năm55602007010K12KCD3NhậtThân Trọng Minh121322641105

Báy7670900508K12KCD3OanhNguyễn Thị Kiều121322655106

Bốn40708005010K12KCD3PhượngVăn Diễm121322665107

Chín99809006010K12KCD3QuỳnhHoàng Thị121322682108

Năm5450800608K12KCD3TâmMai Thị Thanh121322700109

Sáu64708007010K12KCD3ThươngNguyễn Thị Ngọc121322712110

Sáu65807006010K12KCD3ThảoNguyễn Thị Phương121322728111

Năm53608006010K12KCD3ThảoDương Thị Thanh121322735112

Sáu64707008010K12KCD3ThanhLê Kim Phước121322743113

Năm53607008010K12KCD3ThuTrần Thị121322753114

Sáu6570700808K12KCD3ThuýLê Thị Thanh121322764115

Nợ HPPP70700908K12KCD3TiênPhan Thị Nhã121322772116

Sáu64608007010K12KCD3TràHoàng Thị Thanh121322782117

Báy75909007010K12KCD3TrangNguyễn Thị Thuỳ121322788118

Báy77606007010K12KCD3TrangLý Thị Cấm121322798119

Sáu6580400608K12KCD3TrangHuỳnh Thị Thuỳ121322804120

Tám87809008010K12KCD3TuyếtNguyễn Thị121322823121

Tám879010007010K12KCD3ViTrần Thị Yến121322834122

Năm5370500608K12KCD3AnPhan Thuỷ121322860123

Nợ HPPP00000000K12KCD3AnTrần Thị121322861124

Tám88608007010K12KCD3PhượngTrần Thị Kim121322889125

Báy77706007010K12KCD3VinhPhạm Thị Ái121322911126

Báy76909006010K12KCD3HằngNguyễn Thị121322918127

Báy76808005010K12KCD3TuấnTrần Ngọc121322925128

Sáu6460800809K12KCD4AnhTrịnh Thị Bích121322432129

Sáu6580700709K12KCD4ChiTrần Thị Lệ121322442130

Báy76707008010K12KCD4DươngLê Thị Thuỳ121322449131

Tám88908008010K12KCD4DungLê Doãn Thuỳ121322462132
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Báy77708005010K12KCD4DungHuỳnh Nguyễn Phương121322470133

Sáu64709007010K12KCD4GiangTrần Thị Lệ121322478134

Năm5360800708K12KCD4HằngNguyễn Thị Thuý121322487135

Sáu6570800708K12KCD4HàVõ Thị Thu121322496136

Tám88708008010K12KCD4HồngNguyễn Thị Thanh121322518137

Tám88801000709K12KCD4HiềnNguyễn Thị Ngọc121322526138

Tám887010007010K12KCD4HoaTrần Thị Hồng121322541139

Chín910907007010K12KCD4KiềuHuỳnh Thị Thúy121322554140

Báy76808008010K12KCD4LanNguyễn Thị Mai121322563141

Tám877010007010K12KCD4LệLê Thị Như121322577142

Tám878090010010K12KCD4LongNgô Xuân121322583143

Chín999090010010K12KCD4MinhHoàng Kim121322597144

Báy76708007010K12KCD4NgânNguyễn Thị Tuyết121322609145

Sáu64707006010K12KCD4NgânNguyễn Thị Bích121322616146

Tám87908006010K12KCD4NgaDương Thị Quỳnh121322623147

Tám871008009010K12KCD4NguyênNguyễn Thị Phương121322633148

Sáu6570700609K12KCD4NhiTrần Thị Trà121322645149

Tám8890600709K12KCD4OanhDương Thị Kim121322656150

Tám89706006010K12KCD4PhượngThái Thị121322666151

Tám89707005010K12KCD4PhụngLê Thị121322673152

Năm53704007010K12KCD4QuỳnhNguyễn Hương121322683153

Sáu64907007010K12KCD4SâmNguyễn Thị Hồng121322691154

Năm5370800708K12KCD4TânPhan Văn121322703155

Báy767010007010K12KCD4ThươngĐinh Thị Diệu121322715156

Sáu65906006010K12KCD4ThảoTrần Thị Thu121322730157

Chín9990800809K12KCD4ThắmNguyễn Thị121322736158

Báy76709009010K12KCD4ThùyNguyễn Lưu121322745159

Tám87907008010K12KCD4ThuỷLê Thị Thu121322758160

Báy76707008010K12KCD4ThuỷHoàng Thị Bích121322760161

Sáu66705005010K12KCD4ThuýPhạm Thị121322766162

Báy7680800808K12KCD4TùngHuỳnh Văn121322774163

Tám89708007010K12KCD4TrangNguyễn Nữ Huyền121322783164

Tám88709009010K12KCD4TrangNguyễn Thị Thành121322792165
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Chín98909009010K12KCD4TrinhHoàng Thị Tuyết121322808166

Báy76707009010K12KCD4VânTrần Thị Khánh121322826167

Sáu6570800808K12KCD4VyNguyễn Lý121322848168

Năm5370800508K12KCD4YếnNguyễn Thị Hoàng121322857169

Báy74909008010K12KCD4DungVõ Huyền121322865170

Năm53608006010K12KCD4NgọcVũ Thị121322882171

Bốn4160500708K12KCD4ThươngLê Ngọc121322893172

Sáu64808008010K12KCD4HàHồ Thị Thu121322913173

Năm5360800708K12KCD4KiềuNguyễn Thị Thúy121322919174

Tám87908006010K12KCD5ĐàoNguyễn Anh121322416175

Nợ HPPP00000000K12KCD5AnhVăn Phương121322433176

Báy77708007010K12KCD5ChiTrương Thị121322443177

Báy78703007010K12KCD5DiễmNguyễn Thị Ngọc121322451178

Bốn40709006010K12KCD5DungNguyễn Thị Kim121322469179

Tám88806007010K12KCD5DuyênĐỗ Thị121322472180

Chín910807008010K12KCD5GiangVõ Thị Mỹ121322479181

VắngVV9010007010K12KCD5HàNguyễn Thị Trúc121322497182

Mười1010100100010010K12KCD5HảiLê Việt121322505183

Tám87807008010K12KCD5HườngHồ Sinh121322519184

Năm5380800609K12KCD5HuệNguyễn Thị Mỹ121322543185

Tám87709006010K12KCD5LanTrần Thị Ngọc121322564186

Chín9910010007010K12KCD5LệNguyễn Thị Hồng121322578187

Nợ HPPP00000000K12KCD5LuânCao Thành121322585188

Năm52606007010K12KCD5NgânNguyễn Thị Thuý121322610189

Sáu6560800606K12KCD5NgaNgô Hồng121322617190

Báy766010006010K12KCD5NguyênĐặng Thị121322635191

Tám8970900609K12KCD5NhungLê Thị Cẩm121322649192

Tám878010009010K12KCD5PhẫmĐặng Thị Mỹ121322661193

Báy7670600709K12KCD5PhượngNguyễn Thị Ánh121322667194

Sáu64808006010K12KCD5PhụngHoàng Thị121322674195

Năm53608005010K12KCD5SơnPhạm Văn121322692196

Chín99709006010K12KCD5TânNguyễn Thị Minh121322704197

Báy7860700606K12KCD5ThắngPhạm Việt121322738198
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6:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để điều chỉnh.

Báy7680800508K12KCD5ThụyNguyễn Thị Hồng121322748199

Tám8780900709K12KCD5ThuỷHuỳnh Thị Thu121322759200

Chín910806007010K12KCD5TúTrương Tấn121322776201

Tám88708007010K12KCD5TrangPhan Thị Thuỳ121322784202

Chín999010008010K12KCD5TrinhHuỳnh Thị Khánh121322809203

Chín998010006010K12KCD5ViVõ Thoại121322836204

Mười101010010009010K12KCD5YPhạm Thị Như121322851205

Sáu6570800709K12KCD5HươngNguyễn Nguyên Yên121322867206

Năm5280700608K12KCD5NhànNguyễn Thị121322884207

Tám87808006010K12KCD5LoanLê Thị121322914208

Sáu6670600707K12KCD5PhươngPhan Thị Minh121322920209

Sáu6680500609K12KCD6ChiHuỳnh Thị Kim111322926210

Báy76809008010K12KCD6CôngPhạm Văn121322436211

Sáu65706006010K12KCD6DiễmTrần Thị Mỹ121322453212

Sáu6570600609K12KCD6DuyênLê Thị Mỹ121322473213

Sáu6570400509K12KCD6GiangNguyễn Hương121322480214

Sáu65806005010K12KCD6HươngNguyễn Thị121322490215

Bốn4270700706K12KCD6HùngBùi Văn121322521216

Báy77704006010K12KCD6HiềnLê Thị121322528217

Ba3150500606K12KCD6HưngNguyễn Duy121322535218

Chín999010009010K12KCD6HuyềnPhan Thị Thanh121322548219

Báy7780700609K12KCD6LânTrần Thị Phương121322556220

Sáu64808007010K12KCD6LiênNguyễn Thị121322567221

Sáu65706005010K12KCD6LýDương Thị121322590222

Năm5460500608K12KCD6MinhVõ Thị Hoàng121322599223

Năm5460600606K12KCD6NgânHuỳnh Thị Bảo121322611224

Báy7770800609K12KCD6NgaNguyễn Thị Hằng121322618225

Báy7860600608K12KCD6NgọcPhạm Thị Thuý121322625226

Sáu6570800608K12KCD6NhungLương Thị Thuỳ121322650227

Năm52707005010K12KCD6PhấnPhạm Thị121322662228

Bốn407010008010K12KCD6PhúNguyễn Đoàn Xuân121322668229

Tám87909008010K12KCD6PhụngNguyễn Thị121322675230

Sáu65606005010K12KCD6QuyênNguyễn Mỹ121322685231
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        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
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Báy76806005010K12KCD6SaPhan Thị Quỳnh121322694232

Sáu65705005010K12KCD6ThươngTrần Hoài121322717233

Tám89608007010K12KCD6ThảoLê Thị Phương121322732234

Chín99809006010K12KCD6ThắngLưu Thị121322739235

Sáu64809007010K12KCD6ThuLê Thị121322750236

Tám89805006010K12KCD6ThuýCao Thị Kim121322768237

Báy75709006010K12KCD6TrâmDương Thị Quỳnh121322777238

Sáu64809007010K12KCD6TrangTrần Thị Thuỳ121322795239

Báy757080010010K12KCD6TrungHà121322815240

Báy7670900708K12KCD6VệHuỳnh Kỳ121322840241

Báy77807007010K12KCD6YếnLê Thị Hải121322858242

Báy77806005010K12KCD6HồngHồ Thị121322869243

Sáu65706007010K12KCD6NhungNguyễn Thị121322886244

Sáu6560600808K12KCD6TrangNguyễn Thị Huỳnh121322905245

Mười109100100010010K12KCD6ThịnhTrương Văn121322915246


